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                BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM SÀI GÒN -ÚC
Nấc khối lượng

(kg)
CƯỚC CP(vnđ) SỐ KG CƯỚC CP(vnđ)

0.5KG 550,000                        10.5kg 2,450,000                     

1.0kg 610,000                        11.0kg 2,530,000                     

1.5kg 690,000                        11.5kg 2,650,000                     

2.0kg 750,000                        12.0kg 2,760,000                     

2.5kg 890,000                        12.5kg 2,870,000                     

3.0kg 990,000                        13.0kg 2,980,000                     

3.5kg 1,010,000                     13.5kg 3,100,000                     

4.0kg 1,050,000                     14.0kg 3,210,000                     

4.5kg 1,150,000                     14.5kg 3,315,000                     

5.0kg 1,240,000                     15.0kg 3,425,000                     

5.5kg 1,345,000                     15.5kg 3,520,000                     

6.0kg 1,460,000                     16.0kg 3,644,000                     

6.5kg 1,570,000                     16.5kg 3,750,000                     

7.0kg 1,690,000                     17.0kg 3,865,000                     

7.5kg 1,789,000                     17.5kg 3,975,000                     

8.0kg 1,880,000                     18.0kg 4,086,000                     

8.5kg 1,985,000                     18.5kg 4,182,000                     

9.0kg 2,100,000                     19.0kg 4,315,000                     

9.5kg 2,195,000                     19.5kg 4,415,000                     

10.0kg 2,300,000                     20.0KG 4,510,000                     

21kg-30kg 190.000vnđ/1kg

30kg- 44 kg 180,000vnđ/kg

45kg-299kg 170,000vnđ/kg

   Lưu ý :

`- hàng nhẹ cồng kếnh tính theo công thưc (dài x rộng x cao )/5000 = số kg tương ứng

   Mỹ Phẩm  phụ thu 90.000vnd/kg .

   vùng sâu vùng xa tính thêm phụ phí phát hàng

`- Những trường hợp hàng hóa quá khổ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
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